
 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trạm Y tế trên địa bàn; 

- Các Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương. 

 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Thông tư số 35/2024/TT-

BTNMT ngày 19/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chỉ đạo của 

UBND thành phố Hải Phòng về chấn chỉnh, tăng cường phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn; Kế hoạch ngày 17/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường 

Thạch Khôi thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường; 

Để việc phân loại tại nguồn gắn thực chất với lưu giữ, thu gom, vận chuyển 

và xử lý, khắc phục tình trạng phân loại hình thức nhưng thu gom chung; đồng thời 

phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố và Nhân dân, UBND 

phường Thạch Khôi đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nội dung sau: 

1. Yêu cầu chung 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên, hộ 

gia đình và cá nhân; xác định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm 

thường xuyên, gắn với xây dựng nếp sống văn minh, khu dân cư xanh - sạch - đẹp. 

- Thực hiện đồng bộ từ khâu phân loại, lưu giữ đến chuyển giao, thu gom, vận 

chuyển và xử lý; chất thải đã phân loại phải được tiếp nhận, quản lý phù hợp, hạn 

chế tối đa việc trộn lẫn trở lại. 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu 

thực hiện tại cơ quan, gia đình và nơi cư trú; lấy kết quả thực hiện thực tế làm căn 

cứ tuyên truyền, vận động và đánh giá phong trào ở khu dân cư. 

2. Phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Theo Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc gồm: chất thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải 

nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và chất thải cồng kềnh phải được lưu giữ, 

thu gom, chuyển giao riêng. Trên cơ sở điều kiện thu gom, vận chuyển và xử lý hiện 

có tại địa phương, UBND phường thống nhất tổ chức quản lý, lưu giữ và chuyển 

giao theo 04 dòng chất thải để người dân dễ nhận biết, dễ thực hiện như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

Số:          /UBND-XDNNMT 
V/v tăng cường phân loại, thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTRSH tại nguồn   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thạch Khôi, ngày    tháng 9 năm 2026 
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2.1. Chất thải rắn cồng kềnh: Gồm tủ, bàn ghế, giường, nệm, sofa, 

khung/cánh cửa, đồ gia dụng kích thước lớn, cành cây/gốc cây lớn và các vật dụng 

tương tự. Không đặt lẫn với rác sinh hoạt hằng ngày, không tự ý tập kết tại lòng 

đường, vỉa hè, kênh mương hoặc điểm công cộng. Khi có phát sinh, hộ gia đình liên 

hệ Tổ trưởng tổ dân phố/đầu mối được thông báo để đăng ký, tập kết đúng thời gian, 

địa điểm và chuyển giao theo đợt hoặc theo thỏa thuận với đơn vị thu gom. 

2.2. Chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình: Gồm pin, ắc quy nhỏ, bóng 

đèn huỳnh quang, nhiệt kế chứa thủy ngân, vỏ/bao bì hóa chất, bình xịt có thành 

phần nguy hại, sơn/mực/chất kết dính có thành phần nguy hại và các chất thải tương 

tự. Phải để riêng trong bao bì, dụng cụ kín, chắc chắn, có dấu hiệu nhận biết; tuyệt 

đối không trộn với rác sinh hoạt thông thường. Tổ dân phố thông báo điểm và thời 

gian tiếp nhận; UBND phường phối hợp đơn vị dịch vụ và đơn vị có đủ chức năng 

để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

2.3. Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Gồm giấy, bìa carton, chai/lọ 

nhựa, kim loại, thủy tinh, vỏ lon, bao bì sạch và vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái 

chế. Khuyến khích hộ gia đình làm sạch, để khô, thu gom riêng để tái sử dụng, 

bán/chuyển giao cho cơ sở thu mua, mô hình “Ngôi nhà xanh”, “đổi rác tái chế lấy 

quà” hoặc bàn giao cho đơn vị thu gom theo phương án của địa phương. 

2.4. Phần chất thải sinh hoạt còn lại: Gồm chất thải thực phẩm, chất thải 

hữu cơ không được hộ gia đình tận dụng, xử lý tại chỗ và các chất thải sinh hoạt 

thông thường khác không thuộc ba dòng chất thải nêu trên. Khuyến khích các hộ gia 

đình tận dụng chất thải thực phẩm, chất thải hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ 

làm phân hữu cơ, bảo đảm vệ sinh. Trường hợp chuyển giao cho đơn vị thu gom, 

chất thải phải được chứa đựng kín, không để rò rỉ nước rác, phát tán mùi và thực 

hiện chuyển giao đúng thời gian, đúng địa điểm thu gom.  

Khuyến khích tận dụng chất thải thực phẩm, hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi 

hoặc ủ làm phân hữu cơ bảo đảm vệ sinh tại các khu vực đủ điều kiện; tổ chức đăng 

ký, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện.  

Không được để lẫn chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh, chất thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế vào dòng chất thải này.  

Trường hợp UBND phường hoặc đơn vị thu gom tổ chức thu gom riêng chất 

thải thực phẩm, các hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện phân loại, lưu chứa và 

chuyển giao riêng theo đúng lịch trình, địa điểm và hướng dẫn được thông báo. 

Lưu ý: 04 dòng nêu trên là cách tổ chức quản lý, lưu giữ và chuyển giao phù 

hợp điều kiện thu gom tại địa phương; việc nhận diện chất thải và trách nhiệm phân 

loại vẫn phải bảo đảm nguyên tắc của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. Không vì thuận tiện thu gom mà trộn lẫn chất thải nguy hại, cồng 

kềnh hoặc tái chế vào chất thải thông thường. 

3. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý 

UBND phường đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải 

Dương thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn. Công ty phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các tổ 

dân phố rà soát tuyến, lịch, tần suất, điểm tập kết và phương thức tiếp nhận phù hợp 
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với từng dòng chất thải; bảo đảm rác được thu gom kịp thời, không để tồn lưu kéo 

dài, rơi vãi, phát sinh nước rỉ, mùi hôi hoặc mất an toàn giao thông. 

- Đối với chất thải sinh hoạt thông thường: thu gom theo tuyến, giờ và điểm 

đã được thông báo; hộ gia đình chỉ đưa rác ra đúng thời gian, đúng nơi quy định. 

- Đối với chất thải cồng kềnh và chất thải nguy hại: tổ chức điểm/đợt tiếp nhận 

riêng; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương phối hợp thực hiện trong phạm 

vi chức năng, hợp đồng và điều kiện pháp lý; trường hợp cần chuyển giao cho đơn 

vị chuyên ngành có đủ chức năng thì phối hợp UBND phường tổ chức chuyển giao 

đúng quy định. 

- Đối với chất thải tái chế: ưu tiên tái sử dụng, thu hồi, tái chế; khuyến khích 

duy trì các mô hình cộng đồng, không đưa lẫn vào khối lượng chất thải phải xử lý. 

- Nghiêm cấm đơn vị thu gom, cá nhân thu gom tự ý trộn lẫn các dòng chất 

thải đã được phân loại; trường hợp phát hiện phải kịp thời phản ánh về UBND 

phường để kiểm tra, chấn chỉnh. 

4. Tuyên truyền, vận động Nhân dân 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội 

dung phân loại chất thải tại nguồn vào sinh hoạt chi hội, chi đoàn, tổ hội; phát huy vai 

trò Ban Công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên làm tuyên truyền viên tại khu dân cư. 

- Các tổ dân phố tổ chức thông báo đến từng hộ bằng họp dân, loa truyền 

thanh, bảng tin, nhóm Zalo/cộng đồng; công khai 04 dòng chất thải, ví dụ nhận biết, 

lịch/điểm chuyển giao và số điện thoại đầu mối tiếp nhận phản ánh. 

- Duy trì, nhân rộng các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngôi nhà xanh”, 

“Tuyến đường tự quản”, đổi rác tái chế lấy quà, vệ sinh ngõ xóm; mỗi tổ dân phố 

phấn đấu duy trì ít nhất 01 mô hình hoặc hoạt động cộng đồng về phân loại, bảo vệ 

môi trường. 

- Tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, dễ làm; chú trọng 

hướng dẫn trực tiếp các hộ còn lúng túng, hộ kinh doanh, chợ, cơ sở dịch vụ và khu 

vực thường phát sinh rác không đúng quy định. 

- Vận động nhân dân đăng ký tự xử lý rác thải hữu cơ (thực phẩm) tại hộ gia 

đình (đặc biệt là đối với khu vực có đủ điều kiện). 

5. Phân công tổ chức thực hiện 

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường: là đầu mối tham mưu 

UBND phường; chủ trì hướng dẫn chuyên môn, rà soát phương án/hợp đồng dịch 

vụ, phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương công khai lịch và 

phương thức thu gom; kiểm tra, tổng hợp phản ánh, tham mưu xử lý các tồn tại; tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND phường, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: tổ chức tuyên 

truyền, vận động, giám sát cộng đồng; phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên bám 

địa bàn, phối hợp Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố hướng dẫn hộ gia đình thực 

hiện; kịp thời phản ánh những bất cập trong thu gom, vận chuyển. 

Các Tổ trưởng tổ dân phố: chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đến 100% 

hộ gia đình; niêm yết/công khai hướng dẫn, lịch, điểm thu gom; quản lý các điểm 

tập kết, không để phát sinh điểm đổ rác tự phát; lập danh sách các hộ/cơ sở cần 
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hướng dẫn, nhắc nhở; tổng hợp khó khăn, phản ánh về Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương: bố trí đủ nhân lực, phương 

tiện, phối hợp tổ dân phố tổ chức thu gom theo lịch; tiếp nhận, vận chuyển, xử lý 

đúng hợp đồng và quy định; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn; chủ động báo cáo 

UBND phường các trường hợp rác không phân loại, giao rác không đúng giờ/đúng 

nơi hoặc các bất cập của tuyến thu gom để xử lý. 

Công an phường và lực lượng liên quan: phối hợp kiểm tra, xác minh, xử 

lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi đổ, đốt, tập kết, vận chuyển chất thải trái quy 

định; hỗ trợ xử lý các điểm nóng, trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. 

Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trạm Y tế: gương mẫu bố trí dụng cụ lưu 

chứa, biển hướng dẫn, người phụ trách; tổ chức phân loại tại cơ quan; tuyên truyền 

cho cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động và người dân đến liên hệ công tác. 

6. Kiểm tra, phản ánh và chế độ báo cáo 

- Trước mắt tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và hỗ trợ người dân 

hình thành thói quen; đồng thời tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường, khu dân 

cư, chợ, điểm tập kết, kênh mương và khu vực thường phát sinh vi phạm. Trường 

hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm thì lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền và quy định 

pháp luật. 

- Các tổ dân phố, MTTQ và đoàn thể kịp thời phản ánh tình trạng thu gom 

không đúng lịch, thu gom lẫn chất thải đã phân loại, tồn lưu rác hoặc điểm đổ rác 

trái quy định về Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp xử lý. 

- Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng, các tổ dân phố gửi thông tin ngắn gọn về 

kết quả tuyên truyền, tình hình chấp hành, tồn tại và kiến nghị (nếu có) về Phòng Xây 

dựng, Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND phường báo cáo. 

UBND phường đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính 

trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

Hải Dương nghiêm túc phối hợp triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND phường (qua Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Đảng ủy phường (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 
- Công an phường; 

- Trung tâm DVSN công (để đăng tin); 
- Lưu: VT, XDNNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Đức Quý 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NGẮN GỌN VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT TẠI NGUỒN 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-XDNNMT ngày 21/9/2026 của UBND phường Thạch Khôi) 

Đề nghị mỗi hộ gia đình thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải ngay tại nơi 

phát sinh. Để thuận tiện cho thu gom, xử lý tại địa phương, thực hiện theo 04 dòng chất 

thải sau: 

Dòng chất 

thải 

Ví dụ nhận biết Cách lưu giữ Cách chuyển giao 

1. Cồng 

kềnh 

Tủ, bàn ghế, giường, 

nệm, sofa, cửa, cành/gốc 

cây lớn… 

Để riêng, không bỏ 

chung với rác hằng 

ngày. 

Đăng ký với Tổ trưởng TDP; 

đưa ra đúng điểm/đúng đợt thu 

gom. 

2. Nguy hại 

Pin, ắc quy, bóng đèn, 

nhiệt kế thủy ngân, vỏ 

hóa chất, bình xịt… 

Đựng riêng, kín, an 

toàn; có dấu hiệu 

nhận biết. 

Chuyển giao tại điểm/đợt tiếp 

nhận riêng; không bỏ vào xe rác 

thông thường. 

3. Tái chế 

Giấy, carton, nhựa, kim 

loại, thủy tinh, lon, bao 

bì sạch… 

Làm sạch, để khô, 

thu gom riêng. 

Tái sử dụng/bán phế 

liệu/chuyển “Ngôi nhà xanh” 

hoặc đơn vị thu gom. 

4. Phần còn 

lại 

Thức ăn thừa không tận 

dụng, rác hữu cơ và rác 

sinh hoạt thông thường 

khác… 

Đựng kín, không rò 

rỉ; không lẫn 3 

dòng trên. 

Đưa ra đúng giờ, đúng điểm 

theo lịch thu gom của địa 

phương. 

03 việc người dân cần nhớ: 

- Phân loại ngay tại nơi phát sinh - không trộn lẫn trở lại. 

- Đổ/giao rác đúng giờ, đúng điểm, đúng dòng chất thải theo hướng dẫn. 

- Không đổ, đốt, tập kết rác trái quy định; kịp thời phản ánh các trường hợp thu gom lẫn 

hoặc tồn đọng rác. 

“Mỗi gia đình là một điểm thực hành phân loại - Mỗi tổ dân phố là một địa bàn xanh, sạch, 

đẹp.” 
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